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Tuần 30 – Đề B 

 

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm : 

1. Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

a) 6 m = 60 cm … c) 700 mm = 7 m … 

b) 6 m = 600 cm …                   d) 700 mm = 7 dm … 

2.Nối hai số đo độ dài bằng nhau : 

 

 

  

 

3. Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

a) 80 dm < 800 cm … 

b) 80 dm > 800 cm … 

c) 80 dm = 800 cm … 

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

Mỗi bộ quần áo may hết 3m vải . Hỏi có 18m vải thì may được bao nhiêu bộ quần 

áo như thế ? 

A. 21 bộ  B. 15 bộ 

C. 6 bộ    D. 6 m vải 

5. Đúng ghi đúng , sai ghi S : 

a) 1m + 9 dm = 10 dm … 

b) 1m + 9 dm = 19 dm … 

50 mm 500 mm 500 cm 

5 dm 5 cm 5 m 
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c) 1 m + 5 cm = 15 cm … 

d) 1 m + 5 cm = 6 cm … 

e) 1 m + 5 cm = 105 cm … 

Phần 2. Bài tập trắc nghiệm : 

6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 6 m = … cm        b) 300 cm = … m 

   7 dm = … mm             500 mm = … dm 

7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 10 m = ... dm 

  20 dm = … cm 

  30 cm = … mm  

b) 400 dm = … m 

    500 cm = … dm  

    600 mm = … cm 

 

8. Một đường gấp khúc có ba đoạn thẳng , độ dài mỗi đoạn thẳng là 4 m . Tính độ 

dài đường gấp khúc đó ( Giải bằng hai cách )  

Bài giải 

                    Cách 1 ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

                     Cách 2 ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

9. Tính :  

1 dm + 2 cm + 3 mm = ………….. 
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